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KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 10 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

                                                                                                                            

       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ1: Ông của bé 

HĐ2: Ôn nhận biết qủa bóng 

 

Thứ ba 

HĐ1: Bà của bé 

HĐ2: Ôn bài thơ con tàu 

 

Thứ tư 

HĐ1: Ba của bé 

HĐ2:Ôn bài hát  “Cháu yêu bà” 

 

Thứ năm 

HĐ1: Mẹ của bé 

HĐ2:Ôn vỗ tay 

 

Thứ sáu 

HĐ1: Anh chị của bé 

HĐ2:Ôn bài hát:Cả nhà thương nhau 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Chọn đồ chơi màu đỏ 

HĐ 2: Tập kỹ năng mang dép (lần 1) 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Thơ - gà gáy 

HĐ 2: Tập kỹ năng bỏ vào lấy ra 

 

Thứ tư 

HĐ 1: Nghe hát “Mẹ yêu không nào” 

HĐ 2: Kể chuyện: giờ ăn 

 

Thứ năm 

HĐ 2: Phân biệt quần- áo  

HĐ 2: Bé tên gì nào? 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay 

HĐ 2: Nghe âm thanh tiếng kêu các con vật. 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 - 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Dạy hát “Đôi bàn tay”  

HĐ 2:  BT KHXH trang 3 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Màu đỏ - màu xanh  

HĐ 2:  Ôn  Cháu chào ông ạ 

 

Thứ tư 

HĐ 1: thơ “Miệng xinh” 

HĐ 2:  vẽ đóm cho cây nấm 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Gương mặt em bé  

HĐ 2:  Ôn thơ “Yêu mẹ”   

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Bé chơi với bóng 

HĐ 2:  đôi dép xinh 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: DH: Đôi dép xinh 

HĐ 2: Bật tại chỗ 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Làm quen với đất  nặn 

HĐ 2: Ôn lại VĐ Đôi dép xinh 

 

Thứ tư 

HĐ 1: Bé tập xếp đường đi 

HĐ 2: NBTN Nón dép của bé 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Thơ Đi dép 

HĐ 2: Ôn lại xếp đường đi 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: VĐTN Đôi dép xinh 

HĐ 2: Rèn kỹ năng xâu 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Xếp tương ứng 1-1 

HĐ 2: Rèn thao tác rửa tay 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Dạy hát “Đội kèn tí hon” 

HĐ 2: Nghe đọc thơ: Thỏ bông bị ốm →Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật (ăn bẩn, uống nước chưa 

nấu sôi... bị đau bụng) 

 

Thứ tư 

HĐ 1: Bò theo hướng thẳng 

HĐ 2: Xem tranh, trò chuyện nhận biết 1 số thực phẩm và món ăn quen thuộc 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Chấm màu bằng tăm bông  

HĐ 2: Ôn KN xếp tương ứng, ghép đôi 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Xếp tháp 

HĐ 2: Truyện “Hai chú dê con” 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

HĐ 2: Rèn kí hiệu đồ dùng 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Khảm tán cây 

HĐ 2: Tập trẻ các công việc tự phục vụ 

 

Thứ tư 

HĐ 1: Nhận biết hình tròn - hình vuông. 

HĐ 2: Hát cháu đi mẫu giáo 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Thơ: Đôi mắt của em 

HĐ 2: Rèn cháu cách lật sách xem tranh 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Xếp quần áo 

HĐ 2: Rèn chải răng 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Khi bé đi lạc 

HĐ 2: Ôn chuyện Cô bé quàng khăn đỏ 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Những hành động gây nguy hiểm 

HĐ 2: Ôn bài hát Cả nhà thương nhau 

 

Thứ tư 

HĐ 1: Kỹ năng rửa tay  

HĐ 2: rèn gấp quần áo 

 

Thứ năm 

HĐ 1: To - Nhỏ 

HĐ 2: Tay thơm tay ngoan 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Bé chơi với chiếc túi Nilong.  

HĐ 2: Rèn thao tác lau mặt 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Kể truyện: Hoa màu gà 

HĐ 2: Ôn cách cầm bút 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Bé tô màu con cá 

HĐ 2: Ôn nhận biết hình tam giác, hình vuông 

 

Thứ tư 
HĐ 1: Nhận biết đồ vật có kích thước bằng nhau 

HĐ 2: Ôn xếp hàng chờ đến lượt 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Nhận biết bạn trai bạn gái 

HĐ 2: Ôn cách xếp quần áo gọn gàng 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Trườn về phía trước có mang đồ vật trên lưng 

HĐ 2: Ôn kĩ năng bôi hồ dán 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Bật qua vật cản cao 10 – 15cm 

HĐ 2: Ôn thao tác rửa tay 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Thơ: thăm nhà bà 

HĐ 2: rèn kỹ năng gấp quần áo gọn gàng 

 

Thứ tư 

HĐ 1: VĐ múa: mẹ yêu không nào 

HĐ 2: Ôn thao tác lau mặt 

 

Thứ năm 

HĐ 1: VĐ múa: mẹ yêu không nào 

HĐ 2: Ôn thao tác lau mặt 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Nặn đậu hà lan 

HĐ 2: Thoát hiểm khi có cháy 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 
HĐ 1: Bé tìm sự giúp đỡ 

HĐ 2: Rèn trẻ đánh răng 

 

Thứ ba 
HĐ 1: Chuyện “Cậu bé mũi dài” 

HĐ 2: Cho trẻ nghe bài hát “Cái mũi” 

 

Thứ tư 
HĐ 1: Năm ngón tay ngoan 

HĐ 2: Tô màu chữ cái 

 

Thứ năm 
HĐ 1: Bé xác định vị trí 

HĐ 2: Vẽ dụng cụ âm nhạc 

 

Thứ sáu 
HĐ 1: Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m 

HĐ 2: Hát bài “Cái mũi” 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

TỪ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Đi trong đường hẹp bật về phía trước  

HĐ 1: Bật liên tục về phía trước 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Thêm bớt trong phạm vi 3. 

HĐ 2: Rèn thao tác lau mặt. 

 

Thứ tư 
HĐ 1: ĐMH: Đàn gà trong sân 

HĐ 2: Ôn bài hát “ Cái mũi” 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Tạo hình từ que gỗ . 

HĐ 2: Tô màu chữ cái â 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Gấu con bị đau răng  

HĐ 2: Kỹ năng phòng tránh điện giật  
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       THỨ 

  

Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

TỪ 21/10 – 25/10/2024 

Thứ hai ND1: cảm xúc của bé 

ND2: Rèn trẻ kỷ năng  : Tự biết cầm bát, thìa xúc cơm ăn gọn gang. 

 

Thứ Ba 

ND 1: CÂU CHUYỆN TÍCH CHU  

ND 2: Giáo  dục trẻ biết quan tâm chia sẽ với bạn  

Thứ Tư ND 1:GẤP DÁN CON DIỀU  

ND 2: Múa minh họa bài hát  tay thơm tay Ngoan 

Thứ Năm ND 1: TÁCH GỘP HAI NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 3 

ND 2: Hát theo chủ đề 

Thứ 6 ND 1:  CHẠY CHẬM 60_80M 

ND 2: Bé vẽ nét ngang liền nhau 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/101/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: Phát triển nhận thức- Đồ dùng của bé 

HĐ 2: Ôn kỹ năng xoay tròn 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Phát triển ngôn ngữ - Đặt câu vì vì nên 

 

HĐ2:    KPKH: Lốc xoáy mini 

 

Thứ tư 

HĐ 1: Phát triển thẩm mỹ - Tạo hình: Nặn cái bát 
HĐ 2: Toán: Số 7. 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Phát triển thẩm mỹ - Âm nhac: Cô giáo em 

HĐ 2:  Âm nhạc: Ôn các bài đã học 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Phát triển thể chất - Bò bằng bàn tay bàn chân 
HĐ 2: Ôn viết chữ số từ 1 đến 7. 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

 

HĐ1: Bé kể về những người thân trong gia đình. 

HĐ 2: Nhận biết 4 nhóm thực phẩm. 

 

Thứ ba 

HĐ1: LQCV o,ô 

HĐ 2: Thơ “Thương ông” 

 

Thứ tư 

HĐ1: Âm nhạc  bài hát “ Có ông bà có ba mẹ” 

HĐ2: Toán : so sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 7. 

 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Pha nước tắc 

 

HĐ 2: Ôn thơ “thương ông” 

 

Thứ sáu 

HĐ 1:  Thể dục đập và bắt bóng bằng 2 tay. 

HĐ 2: Steam bè nổi 
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1:  KNXH: Vui-buồn 

HĐ 2:  Ôn Thơ cô giáo em 

 

Thứ ba 

HĐ 1:  Hát Hoa trường em 

HĐ 2:  Rèn cách cầm kéo cắt 

 

Thứ tư 

HĐ 1:  Chữ B, C 

HĐ 2:  Vẽ theo ý thích 

 

Thứ năm 

HĐ 1:  Đo dộ dài bằng các vật khác nhau 

HĐ 2:  Kể chuyện hai anh em 

 

Thứ sáu 

HĐ 1:  Bò bằng bàn tay bàn chân 

HĐ 2:  Ôn bài hát  
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       THỨ 

 

 

Ngày 
 

 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

 

Thứ hai 

HĐ 1: VĐTN Múa cho mẹ xem 

HĐ 2: Chữ A, Ă, Â 

 

Thứ ba 

HĐ 1: Tách gộp trong phạm vi 5 

HĐ 2: Làm thiệp tặng bà tặng mẹ 

 

Thứ tư 
HĐ 1: Chuyền bóng qua đầu qua chân 

HĐ 2: Ôn truyện cô bé quàng khăn đỏ 

 

Thứ năm 

HĐ 1: Sự đổi màu của bắp cải tím 

HĐ 2: Ôn Các nét thắt 

 

Thứ sáu 

HĐ 1: Truyện Ba cô gái 

HĐ 2: Ôn VĐTN Nhà mình rất vui 


